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PHỤ LỤC I 

Danh mục mã định danh đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh (cơ quan, đơn vị cấp 2) 

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày ……../…...…./2022 của UBND tỉnh) 

  

 

ST

T 

Mã 

định 

danh 

điện tử 

Tên cơ 

quan, đơn 

vị 

Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh 

đã cấp theo 

QCVN 

102:2016/BTT

TT 

1 H10.01 
UBND tỉnh 

Bình Phước 

Quốc lộ 14, phường Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

vpubnd@binhphu

oc.gov.vn 

02713.860.369 
https://binhphuoc.

gov.vn 

000.00.01.H10 

2 H10.02 
Sở Công 

Thương 

Đường Hùng Vương, 

phường Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

soct@binhphuoc.

gov.vn 

02713.870.235  

https://socongthu

ongbp.gov.vn  

000.00.02.H10 

3 H10.03 
Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Số 772, Quốc lộc 14, 

phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

vanphong.sobinh

phuoc@moet.edu.

vn  

02713.887.236 
http://binhphuoc.e

du.vn 

000.00.03.H10 

mailto:banbientap@binhphuoc.gov.vn.
mailto:banbientap@binhphuoc.gov.vn.
https://binhphuoc.gov.vn/
https://binhphuoc.gov.vn/
http://www.socongthuongbp.gov.vn/home/contact/Truong-Ban-bien-tap-trang-thong-tin-dien-tu-So/
http://www.socongthuongbp.gov.vn/home/contact/Truong-Ban-bien-tap-trang-thong-tin-dien-tu-So/
tel:+84988.500.777
https://socongthuongbp.gov.vn/
https://socongthuongbp.gov.vn/
http://binhphuoc.edu.vn/
http://binhphuoc.edu.vn/
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4 H10.04 

Sở Giao 

thông - Vận 

tải 

Quốc lộ 14, phường Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

sgtvt@binhphuoc

.gov.vn  
0271.3879.296 

 https://sgtvt.binh

phuoc.gov.vn/ 
000.00.04.H10 

5 H10.05 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Số 626 Quốc lộ 14, 

phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

skhdt.bp@binhph

uoc.gov.vn 
02713.879.680 

http://skhdtbinhp

huoc.gov.vn 

000.00.05.H10 

6 H10.06 

Sở Khoa học 

và Công 

nghệ 

Số 678 Quốc lộ 14, 

phường Tân Phú, thành 

phố Ðồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

sokhcn@binhphu

oc.gov.vn 

 02713.879.112 
https://skhcn.binh

phuoc.gov.vn 

000.00.06.H10 

7 H10.07 

Sở Lao 

động, 

Thương binh 

và Xã hội 

Số 829 Quốc lộ 14, 

phường Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

sldtbxh.binhphuo

c.gov.vn 
02713.879.254 

https://sldtbxh.bin

hphuoc.gov.vn/ 
000.00.07.H10 

https://www.google.com/search?q=so%E1%BB%9F+khdt+binh+phuoc&rlz=1C1PRFI_enVN930VN930&oq=so%E1%BB%9F+khdt+binh+phuoc&aqs=chrome..69i57j0i22i30.8282j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://skhdtbinhphuoc.gov.vn/
http://skhdtbinhphuoc.gov.vn/
mailto:sokhcn@binhphuoc.gov.vn
mailto:sokhcn@binhphuoc.gov.vn
https://skhcn.binhphuoc.gov.vn/
https://skhcn.binhphuoc.gov.vn/
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8 H10.08 Sở Nội vụ 

Đường 6 Tháng 1, 

phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

snv@binhphuoc.g

ov.vn  
02713.879.480 

https://snv.binhph

uoc.gov.vn 

000.00.08.H10 

9 H10.09 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

Nông thôn 

Đường Tôn Đức Thắng, 

phường Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

snn@binhphuoc.g

ov.vn 
02713.879.948 

snnptnt.binhphuo

c.gov.vn 
000.00.09.H10 

10 H10.10 Sở Tài chính 

Quốc lộ 14, phường Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

 stc.bp@binhphuo

c.gov.vn 

02713.879.975 
http://stc.binhphu

oc.gov.vn 

000.00.10.H10 

11 H10.11 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Quốc lộ 14, phường Tân 

Bình, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

stnmt@binhphuo

c.gov.vn 
02713.879.110 

https://stnmt.binh

phuoc.gov.vn 

000.00.11.H10 

12 H10.12 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Quốc lộ 14, phường Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

stttt@binhphuoc.

gov.vn 

02713.888.207 
https://stttt.binhph

uoc.gov.vn 

000.00.12.H10 

https://snv.binhphuoc.gov.vn/
https://snv.binhphuoc.gov.vn/
mailto:stc.bp@binhphuoc.gov.vn
mailto:stc.bp@binhphuoc.gov.vn
http://stc.binhphuoc.gov.vn/
http://stc.binhphuoc.gov.vn/
https://stnmt.binhphuoc.gov.vn/
https://stnmt.binhphuoc.gov.vn/
mailto:stttt@binhphuoc.gov.vn
mailto:stttt@binhphuoc.gov.vn
https://stttt.binhphuoc.gov.vn/
https://stttt.binhphuoc.gov.vn/
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13 H10.13 Sở Tư pháp 

Đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

stp@binhphuoc.g

ov.vn 
02713.860.205 

https://stp.binhph

uoc.gov.vn 

000.00.13.H10 

14 H10.14 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

Số 778 Quốc lộ 14, 

phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

svhttdl@binhphu

oc.gov.vn 
 02713.883.160 

https://svhttdl.bin

hphuoc.gov.vn 

000.00.14.H10 

15 H10.15 Sở Xây dựng 

Số 676 Quốc lộ 14, 

phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

sxd@binhphuoc.g

ov.vn 

02713.879.950 
https://sxd.binhph

uoc.gov.vn 

000.00.15.H10 

16 H10.16 Sở Y tế 

Quốc lộ 14, phường 

Tiến Thành, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

vp.syt@binhphuo

c.gov.vn 

02713.889.096 
https://syt.binhph

uoc.gov.vn 

000.00.16.H10 

https://stp.binhphuoc.gov.vn/
https://stp.binhphuoc.gov.vn/
https://svhttdl.binhphuoc.gov.vn/
https://svhttdl.binhphuoc.gov.vn/
mailto:sxd@binhphuoc.gov.vn
mailto:sxd@binhphuoc.gov.vn
https://sxd.binhphuoc.gov.vn/
https://sxd.binhphuoc.gov.vn/
mailto:vp.syt@binhphuoc.gov.vn
mailto:vp.syt@binhphuoc.gov.vn
https://syt.binhphuoc.gov.vn/
https://syt.binhphuoc.gov.vn/
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17 H10.17 Sở Ngoại vụ 

Số 739 Quốc lộ 14, 

phường Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

sngv@binhphuoc.

gov.vn 

02713.886.227 
songoaivu.binhph

uoc.gov.vn   
000.00.17.H10 

18 H10.18 
Ban Dân tộc 

tỉnh 

Số 6 đường Trần Hưng 

Đạo, phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

bdt.binhphuoc.go

v.vn 
02713.881.510 

https://bdt.binhph

uoc.gov.vn 

000.00.18.H10 

19 H10.19 
Ban Quản lý 

Khu Kinh tế 

 Số 680 Quốc lộ 14, 

phường Tân Phú thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

bqlkkt@binhphuo

c.gov.vn 
02713.887.523 

http://bqlkkt.binh

phuoc.gov.vn 
000.00.19.H10 

20 H10.20 
Thanh tra 

tỉnh 

Đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

vanphong.ttt@bin

hphuoc.gov.vn  
02713.879.468 

https://ttt.binhphu

oc.gov.vn 

000.00.20.H10 

mailto:sngv@binhphuoc.gov.vn
mailto:sngv@binhphuoc.gov.vn
https://bdt.binhphuoc.gov.vn/
https://bdt.binhphuoc.gov.vn/
https://ttt.binhphuoc.gov.vn/
https://ttt.binhphuoc.gov.vn/
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21 H10.21 

Trung tâm 

Xúc tiến đầu 

tư và thương 

mại tỉnh 

Quốc lộ 14, phường Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

ttxtdttmdl@binhp

huoc.gov.vn 

02713.818.666 
https://binhphuoci

ttpc.gov.vn/ 
000.03.02.H10 

22 H10.24 

Đài phát 

thanh - 

Truyền hình 

và Báo Bình 

Phước 

Đường Trần Hưng Đạo, 

phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

baodientu@baobi

nhphuoc.com.vn  

02713.870.020  https://bptv.vn/ 000.00.24.H10 

23 H10.25 
Quỹ Phát 

triển đất tỉnh 

B14 - B15 Đường Lê 

Duẩn, phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

  02713.870.206     

24 H10.26 

Hội Tin học 

tỉnh Bình 

Phước 

Quốc lộ 14, phường Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

stttt@binhphuoc.

gov.vn 

02713.888.207 
https://stttt.binhph

uoc.gov.vn 

000.00.86.H10 

mailto:ttxtdttmdl@binhphuoc.gov.vn
mailto:ttxtdttmdl@binhphuoc.gov.vn
mailto:email%3Abaodientu@baobinhphuoc.com.vn
mailto:email%3Abaodientu@baobinhphuoc.com.vn
tel:02713870020
mailto:stttt@binhphuoc.gov.vn
mailto:stttt@binhphuoc.gov.vn
https://stttt.binhphuoc.gov.vn/
https://stttt.binhphuoc.gov.vn/
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25 H10.27 

Trường Cao 

đẳng Bình 

Phước 

Số 899 Quốc lộ 14, 

phường Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

info@cdbp.edu.v

n 
02713.881.093 

https://cdbp.edu.v

n/ 
000.00.27.H10 

26 H10.33 

Ban An toàn 

giao thông 

tỉnh 

Đường Trần Hưng Đạo, 

phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

      000.00.33.H10 

27 H10.52 

Công ty cấp 

thoát nước 

Bình Phước 

Số 216 Nguyễn Văn 

Linh, phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

ctnbinhphuoc@g

mail.com 

02713.887.548 
www.bpwaco.co

m.vn 
000.00.52.H10 

28 H10.53 

Công ty 

TNHHMTV 

xây dựng 

Bình Phước 

Số 152 đường Hùng 

Vương, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

admin@xaydung

binhphuoc.com.v

n 

02713.881.155 

http://www.xaydu

ngbinhphuoc.com

.vn/ 

000.00.53.H10 

mailto:ctnbinhphuoc@gmail.com
mailto:ctnbinhphuoc@gmail.com
mailto:admin@xaydungbinhphuoc.com.vn
mailto:admin@xaydungbinhphuoc.com.vn
mailto:admin@xaydungbinhphuoc.com.vn
http://www.xaydungbinhphuoc.com.vn/
http://www.xaydungbinhphuoc.com.vn/
http://www.xaydungbinhphuoc.com.vn/
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29 H10.54 

Công ty 

TNHHMTV 

xổ số Bình 

Phước 

Số 725 Quốc lộ 14, 

phường Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

  02713.870.296 
https://xosobinhp

huoc.vn/ 
000.00.54.H10 

30 H10.64 

UBND thị 

xã Bình 

Long 

Đường Lê Quý Đôn, 

phường Hưng Chiến, thị 

xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

ubndtxbl@binhph

uoc.gov.vn 
02713.666.320 

https://binhlong.b

inhphuoc.gov.vn 

000.00.64.H10 

31 H10.65 

UBND 

thành phố 

Đồng Xoài 

Số 1377, Phú Riềng Đỏ, 

phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

ubndtpdx@binhp

huoc.gov.vn  02713.879.736 
https://dongxoai.b

inhphuoc.gov.vn 

000.00.65.H10 

32 H10.66 

UBND thị 

xã Phước 

Long 

Phường Phước Bình, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

tnpakn.txpl@binh

phuoc.gov.vn 

0848.010.202 
https://phuoclong.

binhphuoc.gov.vn  

000.00.66.H10 

https://binhlong.binhphuoc.gov.vn/
https://binhlong.binhphuoc.gov.vn/
mailto:ubndtpdx@binhphuoc.gov.vn
mailto:ubndtpdx@binhphuoc.gov.vn
https://dongxoai.binhphuoc.gov.vn/
https://dongxoai.binhphuoc.gov.vn/
mailto:tnpakn.txpl@binhphuoc.gov.vn
mailto:tnpakn.txpl@binhphuoc.gov.vn
https://phuoclong.binhphuoc.gov.vn/
https://phuoclong.binhphuoc.gov.vn/


9 
 

33 H10.67 

UBND 

huyện Bù 

Đăng 

Quốc lộ 14, Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

ubnd-

budang@binhphu

oc.gov.vn 

02713.975.222 
https://budang.bin

hphuoc.gov.vn 

000.00.67.H10 

34 H10.68 

UBND 

huyện Bù 

Đốp 

Ðường Lê Hồng Phong, 

khu Phố Thanh Xuân, 

thị trấn Thanh Bình, 

huyện Bù Ðốp, tỉnh 

Bình Phước 

vphdndubnd.hbdo

@binhphuoc.gov.

vn 

02713.563.572 
https://budop.binh

phuoc.gov.vn 

000.00.68.H10 

35 H10.69 

UBND 

huyện Bù 

Gia Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

ubndhbgm@binh

phuoc.gov.vn 

02713.727.677 
https://bugiamap.

binhphuoc.gov.vn  

000.00.69.H10 

36 H10.70 

UBND thị 

xã Chơn 

Thành 

Khu phố Trung Lợi, 

phường Hưng Long, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

ubndhct@binhph

uoc.gov.vn 

02713.660.099 
https://chonthanh.

binhphuoc.gov.vn  

000.00.70.H10 

https://budang.binhphuoc.gov.vn/
https://budang.binhphuoc.gov.vn/
https://budop.binhphuoc.gov.vn/vi/contact/UBND-huyen-Bu-Dop/
https://budop.binhphuoc.gov.vn/vi/contact/UBND-huyen-Bu-Dop/
https://budop.binhphuoc.gov.vn/vi/contact/UBND-huyen-Bu-Dop/
https://budop.binhphuoc.gov.vn/
https://budop.binhphuoc.gov.vn/
https://bugiamap.binhphuoc.gov.vn/vi/contact/UBND-huyen-Bu-Gia-Map/
https://bugiamap.binhphuoc.gov.vn/vi/contact/UBND-huyen-Bu-Gia-Map/
https://bugiamap.binhphuoc.gov.vn/
https://bugiamap.binhphuoc.gov.vn/
https://chonthanh.binhphuoc.gov.vn/vi/contact/UBND-huyen-Chon-Thanh/
https://chonthanh.binhphuoc.gov.vn/vi/contact/UBND-huyen-Chon-Thanh/
https://chonthanh.binhphuoc.gov.vn/
https://chonthanh.binhphuoc.gov.vn/
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37 H10.71 

UBND 

huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

hdp@binhphuoc.

gov.vn 
02713.832.007 

https://dongphu.bi

nhphuoc.gov.vn 

000.00.71.H10 

38 H10.72 

UBND 

huyện Hớn 

Quản 

Ấp 1, thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

 hhq@binhphuoc.

gov.vn 
02713.632.555 

https://honquan.bi

nhphuoc.gov.vn 

000.00.72.H10 

39 H10.73 

UBND 

huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

ubndhln@binhph

uoc.gov.vn 
 02713.568.920 

https://locninh.bin

hphuoc.gov.vn 

000.00.73.H10 

40 H10.74 

UBND 

huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

ubndhpr@binhph

uoc.gov.vn 
 02713.632.299 

https://phurieng.b

inhphuoc.gov.vn 

000.00.74.H10 

https://dongphu.binhphuoc.gov.vn/
https://dongphu.binhphuoc.gov.vn/
https://honquan.binhphuoc.gov.vn/
https://honquan.binhphuoc.gov.vn/
https://locninh.binhphuoc.gov.vn/
https://locninh.binhphuoc.gov.vn/
https://phurieng.binhphuoc.gov.vn/
https://phurieng.binhphuoc.gov.vn/
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41 H10.75 

Ban Quản lý 

Dự án đầu tư 

xây dựng 

tỉnh 

Số 727 Quốc lộ 14, 

phường Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

  02713.838.636   000.00.75.H10 

42 H10.76 

Ban quản lý 

Vường Quốc 

gia Bù Gia 

Mập 

Thôn Bù Lư, xã Bù Gia 

Mập, huyện Bù Gia 

Mập, tỉnh Bình Phước 

  02713.724.237 
http://vuonquocgi

abugiamap.vn/ 
000.00.76.H10 

43 H10.78 

Quỹ đầu tư 

phát triển 

tỉnh 

Số 2 Nguyễn Văn Linh, 

phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

   02713.870.206   000.00.78.H10 

44 H10.79 

Công ty 

TNHH MTV 

Dịch vụ 

Thủy lợi 

Bình Phước 

Số 274 Lê Duẩn, 

phường Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

  02713.870.266    000.00.79.H10 

Ghi chú: Các mã còn lại chưa sử dung để dự trữ  
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